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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. B  Bùi Phươ   Hoa  

 2. Bà Hoàng Thị Phụng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạ   h  h  i h -  hư     o      h       

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Đặ   Cao Cường - Kiểm sát viên     

N    21 th    10  ă  202   tại  rụ s  Tòa án nhân dân thành ph  Thái 

Bình m  phiên tòa   t    sơ th         hai vụ    h  h s  thụ    s  

140/202  HSS       01 th    10  ă  2021 theo qu  t  ị h  ưa vụ    ra   t    

s  152/2021  Đ  -S       06 th    10  ă  2021,   i v i các  ị   o  

1. Ph m  ă   , si h      29/11/1994 tại T;  ơi  ư tr : thôn Đ, xã T1, 

huyện T2, tỉnh T; Nghề nghiệp:  ao  ộng t  do; tr  h  ộ học vấn: l p 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; Con 

ông Phạ  Vă  Q và bà Nguyễn Thị H1;  hưa có vợ, con; Tiền án, tiền s : 

Không; Nhân thân: Bản án s  205/HSST ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Đ , Thành ph  H1 x  phạt 02  ă  02 tháng tù về tội Mua bán trái phép 

chất ma túy, chấp hành xong hình phạt tù ngày 24/02/2019, chấp hành xong án 

phí hình s  sơ th m ngày 05/01/2018; Bị tạ   i  t       23/6/2021          

29/6/202   hu ể  tạ   ia       a . (Trích xuất, có mặt)                                    

2. Khổng Thị H2, sinh ngày 22/9/1994 tại T;  ơi  ư tr   tổ 03  phường 

H3, thành ph  T, tỉnh T; Nghề nghiệp   ao  ộng t   o; tr  h  ộ học vấn: l p 

11/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: N ; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; 

Con ông Khổ   Vũ B ( ã  h t) và bà Đặng Thị H4; Chưa có chồng, có 02 con 

(con l n sinh  ă  20     o   hỏ si h  ă  20 5; Tiền án, tiền s : Không; Bị 



2 

 

tạ   i  t       23/6/202           29/6/202   hu ể  tạ   ia       a . (Trích 

xuất, có mặt).                                                                     

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

 Anh Lại Thanh T3 (tên khác: T4)  si h  ă  2000;  r  tại: S  nhà 03, tổ 

 9  phường B1, thành ph  T, tỉnh T. (Vắng mặt                              

 Người chứng kiến: 

- Chị Trịnh Ngọc L  si h  ă   994;  r  tại: thôn P, xã T5, huyện V, tỉnh 

T. (Vắng mặt) 

- Anh Bùi Bảo N  si h  ă   999;  r  tại: tổ 3   phường B1, thành ph  T, 

tỉnh T. (Vắng mặt) 

- Ông Trần Duy H  si h  ă   967; Trú tại: tổ 3  phường H3, thành ph  T, 

tỉnh T. (Vắng mặt) 

                

 h o     t i  iệu    tro   hồ sơ vụ    v   iễ   i   tại phi   t a   ội  u   

vụ     ượ  t   t t  hư sau  

Khoảng 19 giờ ngày 23/6/2021, Phạ  Vă  H  i t  nhà   n khu v c ngã 

tư xã T6, thành ph  T gặp và mua của một   ười         (không bi t tên, tuổi, 

 ịa chỉ) 02 t i  a t      v i  i  600.000  ồng, mụ   í h  ể bán kiểm lời. Sau 

   H  i    ta i   n chỗ   của Khổng Thị H2 thuê trọ nhà ông Trần Duy H,   tổ 

3  phường H3, thành ph  T. Đ    ơi  H nói v i H2 v a  ua  ược 02 túi ma túy 

    ể bán ki m lời, n u H2 bán hộ ma túy thì H sẽ trả tiền công, H2  ồng ý. Một 

lúc sau có Trịnh Ngọc L và Bùi Bảo N là bạn của H2      hơi, khoảng 20 giờ 

30 phút cùng ngày có Lại Thanh T3 (tức T4)   n gặp và hỏi H2 “chị có ma túy 

đá không bán cho em 500.000 đồng”, H2 nói “có”, T3  ưa  ho H2 01 tờ tiền 

500.000  ồng, H2 nhận tiền vào gặp H   i     h  h  ua 500.000  ồng ma túy 

    H  ồng ý bán, H2  ưa tờ tiề  500.000  ồng cho H nhận tiền và lấy t  trong 

  ười ra 01 t i  a t      cùng 01 tờ tiề  200.000  ồ    ưa  ho H2 nói là tiền 

công bán ma túy. H2 nhận tiền cất vào túi quần sau bên trái  a    ặc và cầm túi 

ma túy ra  ưa  ho T3, khi T3 nhận và cho vào túi quần bên trái  a    ặc thì l c 

 ượng Phòng Cả h s t  iều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thái Bình b t quả 

tang.  rư c s  chứng ki n của  ại diện chính quyề   ịa phươ  , ông Trần Duy 

H, anh Trịnh Ngọc L và anh Bùi Bảo N  Cơ qua   iều tra ti n hành kiểm tra, thu 

gi  tại túi quầ      tr i phía trư c T3  a    ặc 01 túi nilon trong su t có mép 

cài, bên trong chứa chất dạng tinh thể trong su t, T3  hai       túi  a t      v a 

mua của H2 v i giá 500.000  ồng, mụ   í h  ể s  dụng cho bản thân (Niêm 

phong ký hiệu M1); thu gi  tại túi quần sau bên trái H2  a    ặ  200.000  ồng, 

H2 khai v a bán hộ H 01 t i  a t       ho T3 v i giá 500.000  ồng,  ược H trả 

200.000  ồng tiền công. Kiểm tra, thu gi : tại túi quầ  phía trư c H  a    ặc 

0   iện thoại  i  ộng nhãn hiệu  o ia   u  a h      ã  ũ; tại túi quần phía sau 
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bên phải H  a    ặ  0  ví   u   u  ã  ũ, bên trong ví    500.000  ồng, H khai 

      tiền H2 v a bán hộ 01 túi ma túy; 01 túi nilon trong su t có mép cài, bên 

trong chứa chất dạng tinh thể trong su t (niêm phong ký hiệu M2), H  hai       

túi ma túy     ủa H, mụ   í h  ể bán ki m lời. Kiểm tra anh Trịnh Ngọc L và 

anh Bùi Bảo N không phát hiện thu gi  gì. Cơ qua   iều tra  ã ti n hành lập 

biên bản b t   ười phạm tội quả tang, biên bản niêm phong, quản lý vật chứng, 

tài sản th o qu   ịnh của pháp luật. 

Cùng ngày, Cơ qua   iều tra ti n hành khám xét kh n cấp chỗ   của 

Khổng Thị H2 (thuê trọ tại nhà ông Trần Duy H) thu gi  trong tủ quần áo trong 

phòng ngủ 01 bình s  dụ    a t      t  ch  làm bằng vỏ  hai  ư c trà xanh và 

ti n hành khám xét kh n cấp chỗ   của Phạ  Vă  H tại thôn Đ, xã T1, huyện 

T2, tỉnh T, không phát hiện thu gi  gì. 

Tại bản k t luậ   i    ịnh s  252   GĐM  - PC09 ngày 25/6/2021 của 

Phòng kỹ thuật hình s  Công an tỉnh Thái Bình k t luận: “Mẫu vật M1 gửi giám 

định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,0367 gam. Mẫu vật M2 

gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,1501 gam”. 

Bả    o trạ   s   42/CT-VKSTPTB      30/9/2021  ủa Việ   iể  s t 

nhân dân th  h ph   h i B  h tru  t  các  ị   o Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2 

về tội “Mua     tr i ph p  hất  a t  ” th o  hoả    Điều 25  Bộ  uật h  h s . 

 ại phi   t a  các bị cáo Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2  ã  hai  hận toàn 

bộ hành vi phạm tội  hư  ội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát  ã   u; Đại 

 iệ  Việ   iể  s t  h       th  h ph   h i B  h  i    u    qua   iể  tru  t  

và  ề nghị Hội  ồng xét x : Tuyên b  các bị cáo Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2 

phạm tội “Mua     tr i ph p  hất  a t  ”. Áp  ụ    hoả  1; khoản 5   Điều 251; 

 iểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình s  x  

phạt bị cáo Phạ  Vă  H  ứ     t  02  ă  06 tháng   n 02  ă  09 tháng tù, bị 

cáo Khổng Thị H2  ứ     t  02  ă    n 02  ă  03 tháng tù, thời hạn tù tính t  

ngày tạm gi ; Hình phạt bổ sung: Phạt Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2 mỗi bị cáo 

t  05 triệu  ồ     n 07 triệu  ồng sung quỹ  h   ư c. Về x  lý vật chứng: Áp 

dụ   Điều 47 Bộ luật Hình s ; Điều 106 Bộ luật T  tụng hình s   ề nghị tịch thu 

s  ma túy hoàn lại sau  i    ịnh niêm phong trong 02 phong bì cùng s  

252   GĐM  v  0  bình s  dụng  a t      t  ch  làm bằng vỏ  hai  ư c trà 

 a h  ể tiêu hủy; Tịch thu s  tiền 700.000  ồng do phạm tội mà có sung ngân 

s  h  h   ư c; trả lại Phạ  Vă  H 0   iện thoại  i  ộng nhãn hiệu Nokia màu 

xanh-     ã  ũ v  01 ví giả da màu nâu.  hư   quản lý  iện thoại  ể  ảm bảo thi 

hành án. Các bị cáo phải chịu án phí hình s  sơ th m th o qu   ịnh của pháp luật. 

Các bị cáo Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2  ồng ý v i tội danh Viện kiểm 

sát nhân dân thành ph   h i B  h  ã tru  t  và không có ý ki n tranh luậ    i 

v i bản luận tội của Kiểm sát viên. 
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 Khi  ược trình bày lời nói sau cùng, các  ị   o  ề nghị Hội  ồ     t    

xem xét  iả   h  h  h phạt. 

                               

 r    ơ s   ội  u   vụ      ă   ứ v o     t i  iệu tro   hồ sơ vụ     ã 

 ượ  tra h tụng tại phi   t a  Hội  ồ     t     hậ   ịnh  hư sau  

[1] Về h  h vi  qu  t  ị h t  tụ    ủa Cơ qua   iều tra C    a  th  h 

ph   h i B  h  Điều tra vi    Việ   iể  s t  h       th  h ph   h i B  h  

 iể  s t vi   tro   qu  tr  h  iều tra  tru  t   ã th   hiệ       về th   qu ề   

tr  h t   thủ tụ  qu   ị h  ủa Bộ  uật t  tụ   h  h s .  u  tr  h  iều tra v  tại 

phi   t a   ị   o    ười tham gia t  tụng  h    ai       i   hoặ   hi u  ại về 

h  h vi  qu  t  ị h  ủa Cơ qua  ti   h  h t  tụ      ười ti   h  h t  tụ  . Do 

        h  h vi  qu  t  ị h t  tụ    ủa Cơ qua  ti   h  h t  tụ      ười ti   

h  h t  tụ    ã th   hiệ       th o qu   ịnh của pháp luật. 

[2] Về  ă   ứ k t tội   i v i các bị cáo: Lời khai của các bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp v i khai tại  ơ qua   iều tra là chứng cứ buộc tội lẫn nhau, phù hợp 

v i  ời  hai  ủa   ười có quyền lợi    hĩa vụ liên quan và   ười chứng ki n  ược 

chứng minh bằng biên bản b t   ười phạm tội quả tang, biên bản quản lý niêm 

phong vật chứng và bản k t luậ   i    ịnh cù       t i  iệu   hứ    ứ  ã  ược 

thu thập    tro   hồ sơ vụ   . Đã     ủ  ơ s  k t luận: Khoảng 20 giờ 30 phút 

ngày 23/6/2021, tại phòng Khổng Thị H2 thuê trọ (nhà ông Trần Duy H)   tổ 3, 

phường H3, thành ph  T, Khổng Thị H2 và Phạ  Vă  H  ã     0  túi ma túy, 

loại Methamphetamine, có kh i  ượng 0,0367 gam cho Lại Thanh T3 (T4) lấy 

500.000  ồng, bị cáo H2  ược bị cáo H trả 200.000  ồng tiền công bán ma túy. 

Ngoài ra Phạ  Vă  H còn tàng tr  trong   ười 01 túi Methamphetamine, có 

kh i  ượng 0,1501 gam mụ   í h  ể bán ki m lời, c    ị   o  ều trên 18 tuổi có 

 ủ  ă     c trách nhiệm hình s . H  h vi     ủa      ị   o  ã phạm vào 

tội“ u  bán trái ph p chất m  t  ”. Tội phạm và hình phạt  ược qu   ịnh tại 

 hoả    Điều 251 Bộ  uật h  h s   hư   o trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

thành ph  Thái Bình truy t  là     ă   ứ. Điều 251 Bộ luật Hình s  qu   ịnh: 

“1. Người nào mu  bán trái ph p chất m  t  , thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm. 

............. 

 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhát định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. 

[3] H  h vi  ủa các bị cáo      u  hiể   ho  ã hội      phạ    n quy 

 ịnh quả      ủa  h   ư   về  hất       hiệ , ả h hư ng xấu   n an ninh trật 

t  và an toàn xã hội   i   ược lại công cuộ   ấu tranh quy t liệt của  h   ư c và 

nhân dân ta nhằ    y lùi, loại bỏ tệ nan ma túy ra khỏi  ời s ng xã hội. Hành vi 
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mua bán trái phép chất ma túy của các bị   o  ã ti p ta   ho       i tượng s  

dụng và reo r c tệ nạn ma túy trong xã hội không nh ng ả h hư ng xấu   n sức 

khỏe, trí tuệ, hủy hoại  ạo  ứ   h      h  o    ười mà còn là nguồn g c phát 

sinh các tội phạm khác trong xã hội. C    ị   o  ều  hậ  thứ  rõ việc mua bán 

 hất  a t    ị ph p  uật   hi    ấ   hư   vì mụ   í h  ợi nhuận, thỏa mãn 

nhu cầu cá  h    ã    ý th c hiện tội phạm nên tính chất vụ án là nghiêm trọng 

cần x       hi    i h trư c pháp luật. 

[4] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án thấ   Đ      vụ án     ồng 

phạ   hư    a   tí h  hất giả   ơ . Bị cáo H tr c ti p  ua  a t    ưa  ho 

H2 bán ki m lời. Bị cáo H2 ti p nhận ý trí của H  ã bán ma túy và nhận tiền 

công t  H. Qua    thấy, bị cáo H là   ười gi  vai trò chính, bị cáo H2 là  ồng 

phạm th c hành tích c c vai trò thứ hai trong vụ án.   

[5] Về t  h ti t tă    ặ     iả   h  tr  h  hiệ  h  h s  và nhân thân các 

bị cáo: Các bị cáo không có tình ti t tă    ặng trách nhiệm hình s  theo khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình s . Bị cáo Phạ  Vă  H  ã  ị Tòa án k t án về tội cùng 

loại  tu   ã  ượ    a  hư        ịnh bị cáo H có nhân thân xấu. Qu  tr  h  iều 

tra và tại phiên tòa các bị   o  ều thành kh    hai   o      ượ  hư    t  h ti t 

 iả   h  th o  iểm s khoả    Điều 51 Bộ luật Hình s .   

 Că   ứ tí h  hất   ứ   ộ phạ  tội  nhân thân và tình ti t  iả   h  tr  h 

 hiệ  h  h s , Hội  ồng xét x       ứ     tươ    ứ   v i hành vi phạm tội, 

vai trò của t ng bị cáo trong vụ án v   ầ  thi t    h    các  ị   o  hỏi  ã hội 

 ột thời  ia  nhất  ịnh nhằm cải tạo, giáo dục   i v i các bị cáo và phòng 

ch ng tội phạm nói chung. 

[6] Do h  h vi mua bán trái phép chất  a t   v i  ụ   í h ki m lời nên 

cầ   p  ụ   h  h phạt  ổ su   v i bị cáo H theo khoả  5 Điều 251 Bộ luật Hình 

s . Bị cáo H2  ã bán 01 gói ma túy và  ược H trả tiền công 200.000  ồng bị b t 

quả tang, bản thân không có việc làm, thu nhập không ổ   ịnh nên không cần 

thi t áp dụng hình phạt bổ sung v i bị cáo H2.  

[7] Về       vật  hứ    S   a t    ị thu  i  ho    ại sau  i    ịnh niêm 

phong trong 02 phong bì cùng s  252   GĐM  là chất  h   ư c cấ   ưu h  h 

và 01 bình s  dụ    a t      t  ch  làm bằng vỏ  hai  ư c trà xanh không có 

giá trị s  dụng  ầ  tị h thu  ể ti u hủ ; S  tiền 700.000  ồng (gồm 200.000 

 ồng thu của bị cáo H2 v  500.000  ồng thu của bị cáo H) là tiền do phạm tội 

mà có, cần tịch thu su        s  h  h   ư c; Đ i v i 01  iện thoại  i  ộng 

nhãn hiệu Nokia và 01 ví giả da màu nâu quản lý của bị cáo H  qua  iều tra xác 

 ịnh tài sả       h     i   qua    n tội phạm nên trả lại cho bị cáo Phạ  Vă  

H là phù hợp. 

[8] Về nguồn g c s  ma túy, bị cáo Phạ  Vă  H khai mua của một   ười 

         không bi t t     ịa chỉ tại khu v     ã tư T6, thành ph  T, tỉnh T nên 

Cơ qua   iều tra  h        ă   ứ  ể x  lý. 
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 Đ i v i anh Lại Thanh T3 (T4)      ười mua ma túy của các bị cáo, loại 

Methamphetamine, có kh i  ượng 0,0367gam  ể s  dụng cho bản thân. Song T3 

 hưa có tiền án, tiền s  về các tội  i   qua    n ma túy nên hành vi của T3 

không cấu thành tội Tàng tr  trái phép chất  a t   th o qu   ịnh tại Điều 249 

Bộ luật Hình s  nên Công an tỉ h  h i B  h  ã ra  u  t  ịnh x  phạt vi phạm 

h  h  hí h   i v i T3 là phù hợp. 

Đ i v i Trịnh Ngọc L và Bùi Bảo N   n phòng trọ của Khổng Thị H2 

 hơi  hư   không bi t các bị cáo H và H2  ua      a t       Cơ qua   iều tra 

 h        ă   ứ  ể x  lý. 

[9]. Về án phí: Các bị   o phải  hịu    phí h  h s  sơ th   th o qu   ị h.   

[10].Về quyền kháng cáo: Các bị   o    ười có quyền lợi v    hĩa vụ liên 

quan    qu ề   h      o bản án tro   thời hạ   uật  ị h. 

V       ẽ tr    

           : 

Áp dụng khoản 1, khoản 5 (  i v i bị cáo H) Điều 251;  iểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 47, Điều 50  Điều 58 Bộ luật Hình s ; Điều 

106, khoả  2 Điều  36  Điều 33 ; Điều 333 Bộ luật T  tụng hình s ;  iểm a 

khoả    Điều 23 Nghị quy t s  326/ 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

 ịnh về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Về tội  a h   u        ác bị   o Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2 phạ  

tội “Mua bán trái ph p chất m  t  ”. 

2. Về h  h phạt   

2.1.    phạt  ị   o Phạ  Vă  H 02 (hai)  ă  06 (sáu) tháng tù.  hời hạ  

chấp hành hình phạt tù tí h t       tạm gi  23/6/2021. 

Hình phạt bổ sung: Phạt Phạ  Vă  H 5.000.000 (năm triệu)  ồng sung 

Ngân sách nh   ư c. 

 2.2.    phạt  ị   o Khổng Thị H2 02 (hai)  ă  tù.  hời hạ   hấp hành 

hình phạt tù tí h t       tạm gi  23/6/2021. 

3. Về       vật  hứ  :   

3.1. Tịch thu 0,1412 gam Methamphetamine  ược niêm phong trong 02 

phong bì cùng s  252   GĐMT mẫu vật hoàn trả sau  i    ịnh và 01 bình s  

dụ    a t      t  ch  làm bằng vỏ  hai  ư c trà xanh  ể ti u hủ .   

3.2. Tịch thu s  tiền 700.000 (Bảy tră    h  )  ồng do phạm tội mà có 

( ượ   i   pho   tro   pho     )  ể nộp v o      s  h  h   ư c.   

3.3. Trả lại bị cáo Phạ  Vă  H 0   iện thoại  i  ộng nhãn hiệu  o ia  ã 

 ũ v  0  ví  iả  a  ã  ũ. 

(Vật chứng và tài sản đã chu ển  hi cục  hi hành án d n sự thành phố 

Thái Bình quản lý như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/10/2021). 
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4. Về    phí  Các bị cáo Phạ  Vă  H và Khổng Thị H2. Mỗi bị cáo phải 

 ộp 200.000  ồ      phí h  h s  sơ th  . 

5. Về quyề   h      o  C    ị   o Phạ  Vă  H, Khổng Thị H2    qu ề  

 h      o  ả     tro   thời hạ   5       ể t       tu       sơ th m 

21/10/2021.   ười có quyền lợi v    hĩa vụ liên quan v ng mặt có quyền kháng 

cáo bản án về vấ   ề tr c ti p  i   qua    n quyền lợi    hĩa vụ của mình trong 

hạn 15 ngày kể t  nhận  ược bản án.  

 rường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo qu  định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6, 

7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

qu  định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

          

- Người tham gia tố tụng; 

-    N    .  hái  ình  

-  ò  án nh n d n t nh  hái  ình  

-     ư pháp t nh  hái  ình  

-  hi cục         . hái  ình  

-     Đ   ông  n   .  hái  ình  

- CQTHAHS Công an TP. Thái Bình; 

- Lưu hồ s  vụ án. 

                            

   m      -                   

 

 

(Đã ký  

 

  

Trần Hồ g     

 


